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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Bản án số: 04/2019/HNGĐ-PT 

Ngày 16 - 4 - 2019 
V/v ly hôn, tranh chấp nuôi con 

chung, chia tài sản chung khi ly hôn  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đức Châm; 

Các Thẩm phán: Ông Lê Xuân Sơn; 

                                      Bà Nguyễn Thị Trung Vân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phượng - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số: 02/2019/TLPT-

HNGĐ ngày 17 tháng 01 năm 2019, về ly hôn, tranh chấp nuôi con chung, chia tài 

sản chung khi ly hôn.  

Do Bản án sơ thẩm số 09/2018/HNGĐ-ST ngà  30 tháng 11 năm 2018 

của Tòa án nhân dân hu  n   c Sơn, tỉnh  ạng Sơn bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2019/QĐ-PT ngày 15 tháng 3 

năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2019/QĐ-PT ngày 03 tháng 4 

năm 2019, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Hà Mạnh Q, cư trú tại: Thôn V, thị trấn B, huy n B, 

tỉnh Lạng Sơn; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị 

Ngọc A - Luật sư, của Chi nhánh Văn phòng  uật sư M, Đoàn luật sư thành phố 

Hà Nội; địa chỉ: Đường T, phường Đ, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên; có mặt. 

- Bị đơn: Chị  ương Thị L, cư trú tại: Số X, Khối phố T, thị trấn B, huy n 

B, tỉnh Lạng Sơn; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Lương Thị L: Bà Hoàng 

Thị Kim K - Luật sư, của Văn phòng  uật sư K, Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn; địa 

chỉ: Đường N, phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; có mặt. 

- Người có quyền lợi,  nghĩa vụ liên quan:  
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1. Anh Hà Anh T, cư trú tại: Khối phố L, thị trấn B, huy n B, tỉnh Lạng 

Sơn; v ng mặt.  

2. Ủy ban nhân dân thị trấn B, huy n B, tỉnh Lạng Sơn. Người đại di n 

theo pháp luật: Ông Phạm Bá P, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn B; v ng mặt. 

3. Sở T tỉnh Lạng Sơn. Người đại di n theo ủy quyền: Bà Hoàng Thị C, 

chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hu  n B; v ng 

mặt. 

- Người kháng cáo: Chị  ương Thị L, là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án sơ thẩm và tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Anh Hà Mạnh Q và chị  ương Thị L kết hôn với nhau 

năm 2013, trên cơ sở tự nguy n tìm hiểu, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân 

dân thị trấn B, huy n B, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống 

bình thường. Anh Hà Mạnh Q đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ năm 2013. 

Đến cuối năm 2016 vợ chồng b t đầu phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân mâu 

thuẫn là do khi anh Q gọi đi n về hỏi thăm vợ con nhưng chị  ương Thị L 

không nói chuy n mà chỉ để con trai nghe đi n thoại, anh có nghe mọi người nói 

chị  ương Thị L có quan h  bất chính với người đàn ông khác. Vi c mâu thuẫn 

vợ chồng anh Q đã nhờ hai bên gia đình khu ên bảo nhưng chị L không quan 

tâm gì đến anh và đối xử với gia đình và mẹ đẻ anh Q không tốt, thời gian đi lao 

động tại Hàn Quốc và những lần về Vi t Nam nghỉ phép anh có gửi tiền và 

mang tiền về cho chị L, chị L chi tiêu làm thất thoát tiền không giải trình được 

lý do. Đến khoảng tháng 3 năm 2018 vợ chồng sống l  thân cho đến nay, anh Q 

đã về nhà sống với mẹ đẻ tại thôn V, thị trấn B, huy n B nhưng vẫn đi lại thăm 

con chung, cả hai không còn quan tâm đến nhau, anh Hà Mạnh Q xác định 

không còn tình cảm với chị L và yêu cầu được ly hôn với chị  ương Thị L.  

Chị  ương Thị   cho rằng chị vẫn quan tâm tới chồng con, anh Q nghi 

ngờ chị L có quan h  ngoại tình với người khác là không có căn cứ, đó chỉ là 

quan h  bạn bè, đồng nghi p. Qua tìm hiểu bạn bè bên Hàn Quốc chị L biết anh 

Q có quan h  ngoại tình với người khác bên Hàn Quốc tên là chị Dương Thị T. 

Anh Q cho rằng chị L ở nhà không quan tâm, chăm sóc mẹ chồng là không 

đúng, chị vẫn thường xu ên quan tâm chăm sóc mẹ chồng, mua quần áo, cho 

tiền, thực hi n đầ  đủ nghĩa vụ là con dâu với mẹ anh Q, chăm lo chu đáo các 

vi c gia đình. Anh Q nói chị L chi tiêu tiền thất thoát là không đúng vì chị phải 

chi tiêu hàng ngà  cho hai mẹ con và lo công vi c khác. Đến tháng 5 năm 2018 

anh Q về ở với mẹ đẻ tại thôn V, thị trấn  , hu  n  . Từ ngà  anh Q về nhà mẹ 

đẻ ở đến na  anh Q chỉ thỉnh thoảng lên thăm con, không quan tâm, hỏi thăm gì 

đến chị L. Chị thấ  tình cảm vợ chồng vẫn còn, mâu thuẫn vợ chồng chưa đến 

mức trầm trọng và con còn nhỏ nên chị L  êu cầu đoàn tụ gia đình. 

Về con chung: Vợ chồng có một con chung là Hà Gia H, sinh ngày 

03/11/2013, nếu phải ly hôn chị  ương Thị L yêu cầu được trực tiếp nuôi con 

cho đến khi trưởng thành và yêu cầu anh Hà Mạnh Q có nghĩa vụ cấp dưỡng 
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mỗi tháng 3.000.000 đồng. Anh Hà Mạnh Q nhất trí để chị  ương Thị L nuôi 

con và chấp nhận cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 2.000.000 đồng. 

Về tài sản chung: Vợ chồng anh Hà Mạnh Q và chị  ương Thị L đã tự 

thỏa thuận chia nhau một số tài sản chung, cụ thể: Anh Hà Mạnh Q được quản lý 

sử dụng 1,5m
3 

gỗ, giá trị 20.000.000 đồng (hai mươi tri u đồng) và có nghĩa vụ 

thanh toán ½ giá trị cho chị  ương Thị L là 10.000.000 đồng (mười tri u đồng) 

và chị  ương Thị L được quyền sở hữu 01 tivi Panasonic 32inh, 01 k  ti vi, 01 

tủ lạnh Panasonic, 01máy giặt Toshba, 01gường ngủ rộng 1,8m dài 2m bằng gỗ 

thông lào, 01 tủ gỗ 03 buồng bằng gỗ thông lào, 01 bếp ga, 01 máy lọc nước, 01 

nồi cơm đi n, 01 bộ bàn ghế sopha, 01 xe má  Wave α. 

Ngoài các tài sản vợ chồng Anh Hà Mạnh Q và chị  ương Thị L tự thỏa 

thuận, còn có 02 ngôi nhà, g n liền di n tích đất ở, cụ thể: 

- Đối với ngôi nhà và đất ở: Tại thửa đất số 199, tờ bản đồ 39, di n tích 

100,6m
2
 tại khối phố L, thị trấn B, nguồn tiền mua nhà anh Hà Mạnh Q cho rằng 

là tiền riêng của anh Hà Mạnh Q, nhưng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (viết t t GCNQSD đất) của cả hai vợ chồng. Ngày 07/3/2016 vợ 

chồng đã thống nhất thỏa thuận làm hợp đồng tặng cho anh Hà Anh T (là anh 

trai của anh Hà Mạnh Q). Tuy ghi là hợp đồng tặng cho tài sản, nhưng thực tế là 

chuyển nhượng cho anh Hà Anh T, giá 930.000.000 đồng, vì trước khi anh Hà 

Mạnh Q đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, có vay nợ anh Hà Anh T một khoản 

tiền, nên vợ chồng thống nhất là hợp đồng tặng cho anh Hà Anh T ngày 

07/3/2016 để bù trừ nghĩa vụ trả nợ. Hi n nay anh Hà Anh T đã được Sở T tỉnh 

Lạng Sơn cấp GCNQSD đất. Chị L cho rằng: Ngày 07/3/2016 vợ chồng làm hợp 

đồng tặng cho anh Hà Anh T là vì trước đó chị  ương Thị L đứng vay Ngân 

hàng A chi nhánh huy n B, nên anh Hà Mạnh Q bảo chị  ương Thị L là vợ 

chồng chuyển nhà và đất tại khu L, thị trấn B cho anh Hà Anh T, để anh Hà Anh 

T đứng ra vay tiền và trả Ngân hàng hộ vợ chồng, hai mẹ con chị  ương Thị L 

đỡ vất vả. Vi c thỏa thuận do anh Hà Mạnh Q trực tiếp bàn bạc với anh Hà Anh 

T, chị  ương Thị L không được tham gia bàn bạc nhưng cũng đồng ý làm hợp 

đồng tặng cho anh Hà Anh T, vì không nhận thức được rằng vi c tặng cho là sẽ 

mất quyền về tài sản. Do vậy, anh Hà Anh T cho rằng nhà và đất trên là tài sản 

của anh Hà Anh T là không đúng, chị  ương Thị L yêu cầu hủy hợp đồng tặng 

cho quyền sử dụng đất ngày 07/3/2016 đối với anh Hà Anh T do bị vô hi u và bị 

lừa dối. 

- Đối với ngôi nhà và đất ở: Tại thửa đất số 76, tờ bản đồ 39, di n tích theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 140,9m
2
, di n tích thực tế sử dụng là 

170m
2
, tại khối phố T, thị trấn B, năm 2015 vợ chồng anh mua, đứng tên trong 

GCNQSD đất là chị  ương Thị L (vì lúc đó anh Hà Mạnh Q đi xuất khẩu lao 

động Hàn Quốc). Theo anh Hà Mạnh Q trình bày tiền mua nhà là tiền riêng của 

anh Hà Mạnh Q đi lao động Hàn Quốc gửi về cho chị  ương Thị L mua nhà, 

nên xác định là tài sản riêng của anh Hà Mạnh Q. Ngày 07/3/2016 chị  ương 

Thị L đã làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho anh Hà Mạnh Q. Hi n 

na  nhà và đất anh Hà Mạnh Q đã được Sở T tỉnh Lạng Sơn cấp GCNQSD đất 
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số BI 072548 ngày 31/3/2016. Chị  ương Thị L cho rằng không được thoả 

thuận với anh Hà Mạnh Q về vi c tặng cho quyền sử dụng đất. Tháng 5/2018 

anh Hà Mạnh Q xin ly hôn, chị  ương Thị L đến Phòng T huy n B, xin lại giấy 

tờ về hai thửa đất trên thì mới biết thửa đất số 76, tờ bản đồ 39, di n tích 

140,9m
2
, có di n tích thực tế sử dụng 170m

2
 và chị  ương Thị L cũng mới biết 

là đã làm hợp đồng tặng cho anh Hà Mạnh Q ngày 07/3/2016. Anh Hà Mạnh Q 

cho rằng đó là tài sản riêng của anh Hà Mạnh Q là không đúng. Đề nghị Tòa án 

tuyên hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 07/3/2016 giữa chị  ương Thị 

L với Anh Hà Mạnh Q, do bị vô hi u vì giả tạo, chị  ương Thị L đề nghị chia tài 

sản và yêu cầu được quản lý sử dụng ngôi nhà 03 tầng g n liền đất ở của thửa 

đất số 76, tờ bản đồ 39, di n tích được cấp 140,9m
2
, di n tích thực tế sử dụng 

170m
2
, tại khối phố T, thị trấn B, anh Hà Mạnh Q quản lý sử dụng nhà cấp 4 và 

đất tại thửa đất số 199, tờ bản đồ 39, di n tích 100,6m
2
, tại khối phố L, thị trấn 

B, chị  ương Thị L có trách nhi m thanh toán phần chênh l ch giá trị tài sản cho 

anh Hà Mạnh Q theo qu  định của pháp luật. 

         Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Hà Anh T, trình bày: Thửa đất 

số 199, tờ bản đồ số 39, di n tích 100,6m
2
 tại khối phố L, thị trấn B, huy n B, 

được vợ chồng anh Hà Mạnh Q làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tuy 

nhiên về hình thức ghi là hợp đồng tặng cho nhưng thực tế là chuyển nhượng 

cho anh Hà Anh T với giá 930.000.000 đồng. Hi n na  nhà và đất anh Hà Anh T 

đã được Sở T tỉnh Lạng Sơn cấp GCNQSD đất. Do vậy chị  ương Thị L cho 

rằng đó là tài sản chung của vợ chồng đòi lại và yêu cầu hủy hợp đồng cho tặng 

tài sản để chia anh Hà Anh T không đồng ý. 

Đại di n Ủy ban nhân dân thị trấn B (viết t t là UBND thị trấn B) trình 

bày: Vi c thực hi n chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được giao 

kết giữa bên tặng cho là bà  ương Thị L; bên nhận tặng cho là anh Hà Mạnh Q 

ngày 07/3/2016 là phù hợp với qu  định của pháp luật: Về hình thức hợp đồng, 

đã sử dụng đúng mẫu số 41/HĐTA theo đúng mẫu sử dụng dùng cho UBND xã, 

phường, thị trấn được ban hành theo Thông tư số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT 

ngày 23/6/2016, nội dung thông tin trong Hợp đồng đều đầ  đủ, rõ ràng không 

vi phạm điều cấm, không vi phạm đạo đức xã hội. Công tác chứng thực Hợp 

đồng, thực hi n đúng theo qu  định tại Chương III, Nghị định số 23/2015/NĐ-

CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

Tại  ản án số: 09/2018/HNGĐ-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân 

hu  n   c Sơn, tỉnh  ạng Sơn đã qu ết định: 

1. Về quan h  hôn nhân: Xử cho anh Hà Mạnh Q được ly hôn với chị 

 ương Thị L. 

 2. Về con chung: Giao con chung là cháu Hà Gia H, sinh ngày 03/11/2013 

cho chị  ương Thị L được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đến khi đủ 

18 tuổi; anh Hà Mạnh Q có trách nhi m cấp dưỡng nuôi con 2.000.000 

đồng/tháng, phương thức cấp dưỡng theo tháng, thời hạn cấp dưỡng tính từ ngày 
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tu ên án sơ thẩm (ngày 30/11/2018). Anh Hà Mạnh Q không phải chịu lãi suất 

trong vi c chậm thực hi n nghĩa vụ cấp dưỡng. Anh Hà Mạnh Q có quyền, 

nghĩa vụ thăm nom con chung không ai được cản trở. 

3. Về tài sản chung:  

Ghi nhận sự thỏa thuận giữa anh Hà Mạnh Q với chị  ương Thị   về chia tài 

sản chung khi ly hôn, anh Q được quản lý sử dụng 1,5m
3 
gỗ có giá trị 

20.000.000 đồng (hai mươi tri u đồng), anh Q sẽ có trách nhi m thanh toán ½ 

giá trị cho chị L tương đương với 10.000.000 đồng (mười tri u đồng). Chị 

 ương Thị   được quản lý, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình gồm 

01 tivi Panasonic 32inh, 01 k  ti vi, 01 tủ lạnh Panasonic, 01má  giặt Toshba, 

01gường ngủ rộng 1,8m dài 2m bằng gỗ thông lào, 01 tủ gỗ 03 buồng bằng gỗ 

thông lào, 01 bếp ga, 01 má  lọc nước, 01 nồi cơm đi n, 01 bộ bàn ghế sopha, 

01 xe má  Wave α. 

Không chấp nhận yêu cầu của bị đơn chị  ương Thị L về vi c yêu cầu hủy 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n 

liền với đất có số bìa BI 072548, số vào sổ cấp GCN: CS 00504 do Sở T tỉnh 

Lạng Sơn đã cấp cho anh Hà Mạnh Q ngà  31/3/2016 đối với thửa đất số 76, tờ 

bản đồ 39, di n tích trên giấy chứng nhận 140,9m
2
, di n tích thực tế sử dụng 

170m
2
 tại khối phố T, thị trấn B, huy n B, tỉnh Lạng Sơn và Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n liền với đất có số bìa 

BI 043504, số vào sổ cấp GCN: CH00335 ngày 16/4/2014 của Ủy ban nhân dân 

huy n B có xác nhận nội dung biến động trên trang 03 của Giấy chứng nhận do 

được tặng cho quyền sử dụng đất cho anh Hà Anh T vào ngà  14/3/2016 đối với 

thửa đất số 199, tờ bản đồ 39, di n tích 100,6m
2
 tại Khối phố L, thị trấn B, 

huy n B, tỉnh Lạng Sơn. 

Công nhận Hợp đồng tặng cho qu ền sử dụng đất giữa bên tặng cho anh 

Hà Mạnh Q và chị  ương Thị   với bên nhận tặng cho anh Hà Anh T đối với 

thửa đất số 199, tờ bản đồ 39, di n tích 100,6m
2
 tại khối phố  , thị trấn  , hu  n 

B và Hợp đồng tặng cho qu ền sử dụng đất giữa bên tặng cho chị  ương Thị   

và bên nhận tặng cho anh Hà Mạnh Q đối với thửa đất số 76, tờ bản đồ 39, di n 

tích được cấp 140,9m
2
, di n tích thực tế sử dụng 170m

2 
tại khối phố T, thị trấn 

B, hu  n   đều cùng ngà  07/3/2016 là hợp pháp và đúng qu  định của pháp 

luật. 

Không chấp nhận  êu cầu chia tài sản chung của bị đơn chị  ương Thị   

gồm: 01 ngôi nhà 03 tầng tại thửa đất số 76, tờ bản đồ 39, di n tích 170m
2
 tại 

khối phố T, thị trấn  , hu  n  , tỉnh  ạng Sơn và 01 ngôi nhà cấp 4 tại thửa đất 

số 199, tờ bản đồ 39, di n tích 100,6m
2
 tại Khối phố  , thị trấn  , hu  n  , tỉnh 

 ạng Sơn vì không còn là tài sản chung của vợ chồng.  

Ghi nhận vi c Anh Hà Mạnh Q tự ngu  n hỗ trợ chị  ương Thị   kh c phục 

khó khăn sau khi l  hôn với số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm tri u đồng). 
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Chị L được qu ền lưu cư tại căn nhà 3 tầng thuộc thửa đất số 76, tờ bản đồ 

39, di n tích được cấp 140,9m
2
, di n tích thực tế sử dụng 170m

2 
tại khối phố T, 

thị trấn  , hu  n  , tỉnh  ạng Sơn trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngà  tu ên án 

sơ thẩm (ngày 30/11/2018). 

4. Về nợ chung: Không có. 

5. Về án phí: Anh Hà Mạnh Q phải chịu án phí l  hôn sơ thẩm là 300.000 

đồng và án phí cấp dưỡng nuôi con là 300.000 đồng. Xác nhận anh Q đã nộp 

tạm ứng án phí 300.000 đồng theo Biên lai số AA/2015/0000055 ngày 

04/6/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huy n B, anh Q phải nộp tiếp số tiền 

án phí là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng). 

Ngoài ra bản án còn tu ên về qu ền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 12/12/2018 chị  ương Thị   kháng cáo  êu cầu cấp phúc thẩm xử 

sửa bản án sơ thẩm, bác  êu cầu l  hôn của anh Hà Mạnh Q, tạo điều ki n cho 

vợ chồng về đoàn tụ. Đề nghị hủ  GCNQSD đất số BI 072548, do Sở T tỉnh 

 ạng Sơn đã cấp cho Anh Hà Mạnh Q ngày 31/3/2016 và GCNQSD đất số  I 

043504, của Ủ  ban nhân dân hu  n   đã cấp cho anh Hà Anh T vào ngày 

14/3/2016. Nếu buộc phải l  hôn chị  ương Thị    êu cầu được sở hữu ngôi nhà 

3 tầng trên thửa đất 76, tờ bản đồ 39, di n tích 140,9m
2
 đo thực tế là 170m

2
 vì 

chị  ương Thị   còn phải nuôi con nhỏ và ngoài ngôi nhà nà  ra chị không còn 

chỗ ở nào khác.  

Bị đơn và người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Chị  ương 

Thị L đã tha  đổi nội dung kháng cáo, xin rút yêu cầu đoàn tụ vợ chồng, chấp 

nhận yêu cầu xin ly hôn với anh Hà Mạnh Q; rút yêu cầu đòi tăng mức cấp 

dưỡng nuôi con từ 2.000.000 đồng tháng lên 3.000.000 đồng tháng. Về phần tài 

sản chị  ương Thị L yêu cầu cấp phúc thẩm xác định ngôi nhà 03 tầng, tại thửa 

đất số 76, tờ bản đồ 39, di n tích 170m
2
, tại khối phố T, thị trấn B là tài sản 

chung của vợ chồng và yêu cầu chia đôi giá trị sử sử dụng tài sản, chị  ương Thị 

L yêu cầu được chia bằng tiền, ngôi nhà g n liền với thửa đất để cho anh Hà 

Mạnh Q quản, lý sử dụng. Rút yêu cầu kháng cáo đòi hủ  GCNQSD đất số BI 

072548, do Sở T tỉnh Lạng Sơn đã cấp cho anh Hà Mạnh Q ngày 31/3/2016 và 

GCNQSD đất số BI 043504, của UBND huy n B đã cấp cho anh Hà Anh T vào 

ngày 14/3/2016 và không yêu cầu chia tài sản chung là ngôi nhà cấp 4 g n liền 

đất ở của thửa đất số 199, tờ bản đồ 39, di n tích 100,6m
2
, tại Khối phố L, thị 

trấn B, huy n B, tỉnh Lạng Sơn đã tặng cho anh Hà Anh T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngu ên đơn và người bảo v  qu ền và lợi ích hợp 

pháp của ngu ên đơn: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

chị  ương Thị  , giữ ngu ên  ản án hôn nhân gia đình sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân hu  n   c Sơn. 

Ý kiến của đại di n Vi n Kiểm sát nhân dân tỉnh  ạng Sơn tham gia 

phiên tòa: 
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Về tố tụng: Vi c tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải qu ết 

vụ án từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã thực 

hi n đúng theo qu  định của  ộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Xét nội dung kháng cáo của chị  ương Thị  , tại phiên tòa 

chị L đã rút một phần  êu cầu kháng cáo, chỉ  êu cầu chia tài sản chung là ngôi 

nhà 03 tầng, tại thửa đất số 76, tờ bản đồ 39, di n tích 170 m
2
, tại khối phố T, thị 

trấn  . Trên cơ sở các tài li u có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, thấ  

rằng tài sản chị  ương Thị    êu cầu được chia được hình thành trong thời kỳ 

hôn nhân. Anh Hà Mạnh Q không chứng minh được đó là tài sản riêng của mình 

và cũng không cung cấp được tài li u chứng cứ chứng minh chị  ương Thị   

xác lập tài sản riêng cho Anh Hà Mạnh Q, nên vi c chị  ương Thị    êu cầu 

được chia tài sản chung là có căn cứ. Tu  nhiên, căn cứ tài li u trong hồ sơ vụ 

án cho thấ  Tòa án cấp sơ thẩm có một số vi phạm tố tụng quá trình giải qu ết 

vụ án, cụ thể: 

- Không thụ lý  êu cầu của bị đơn và không  êu cầu bị đơn nộp tạm ứng 

án phí khi giải qu ết  êu cầu chia tài sản của bị đơn trong thời kỳ hôn nhân; tại 

đơn trình bà  ngà  27/8/2018 chị  ương Thị    êu cầu Tòa án tu ên bố 02 hợp 

đồng tặng cho tài sản số 40 và 41 vô hi u do giả tạo: Đâ  là  êu cầu phản tố của 

bị đơn nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không  êu cầu bị đơn nộp tạm ứng án phí, 

không thụ lý bổ sung, xác định quan h  tranh chấp nhưng vẫn đưa vào giải 

qu ết, như vậ  là vi phạm Điều 200 của  ộ luật Tố tụng dân sự. 

- Tại phiên tòa bị đơn  êu cầu hủ  GCNQSD đất, Tòa án cấp sơ thẩm đã 

tạm ngừng phiên tòa để thu thập bổ sung chứng cứ, giải qu ết  êu cầu hủ  

GCNQSD đất của chị  ương Thị  . Vi c giải qu ết nà  không đúng qu  định 

Điều 200 của  ộ luật Tố tụng dân sự. 

- Xác định thiếu người có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan, vi phạm khoản 4 

Điều 68 của  ộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về xem xét, giải qu ết chi phí tố tụng: Tòa án sơ thẩm thông báo yêu 

cầu chị  ương Thị   nộp tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá 

tài sản (số tiền 4.000.000 đồng), sau đó chi hết 2.700.000 đồng và trả lại cho chị 

 ương Thị   1.300.000 đồng.  ản án sơ thẩm có nhận định về chi phí tố tụng 

nhưng không qu ết định vi c chi phí tố tụng trong bản án là không đúng mẫu số 

52 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, không đúng điểm c khoản 

2 Điều 266 của  ộ luật Tố tụng dân sự. 

- Tại mục 5 của  ản án sơ thẩm nhận định 02 hợp đồng chứng thực đã 

đảm bảo về hình thức. Tu  nhiên kiểm tra Văn bản số 102 ngà  13/9/2018 thì 

U ND thị trấn   chỉ cung cấp ý kiến về trình tự thủ tục Hợp đồng giữa vợ 

chồng chị  ương Thị   và anh Hà Anh T. Như vậ  nhận định của bản án là 

không phù hợp với nội dung của Văn bản số 102, qu ết định của bản án về vi c 

công nhận Hợp đồng tặng cho qu ền sử dụng đất giữa bên tặng cho anh Hà 
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Mạnh Q và chị  ương Thị   với bên nhận tặng cho anh Hà Anh T đối với thửa 

đất số 199, tờ bản đồ số 39, di n tích 100,6m
2
 là chưa có căn cứ. 

Từ những phân tích trên đề nghị Hội đồng xét xử hủ  bản án để giải qu ết 

lại theo thủ tục sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Xem xét nội dung kháng cáo của chị  ương Thị   thấ  rằng: Đơn 

kháng cáo của chị  ương Thị   viết trong thời hạn luật định nên là hợp l . 

[2] Về quan h  hôn nhân: Sau khi xét xử sơ thẩm chị  ương Thị   kháng 

cáo  êu cầu đoàn tụ. Tại phiên tòa phúc thẩm chị  ương Thị   rút  êu cầu 

kháng cáo. Hội đồng xét xử xét thấ  vi c rút kháng cáo của chị  ương Thị   là 

tự ngu  n, không trái đạo đức xã hội và phù hợp với qu  định của pháp luật nên 

được chấp nhận và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với nội dung  êu cầu kháng 

cáo của chị  ương Thị   về quan h  hôn nhân. 

 [3] Về cấp dưỡng nuôi con chung: Tại phiên tòa phúc thẩm chị  ương Thị 

L rút yêu cầu kháng cáo đề nghị buộc Anh Hà Mạnh Q phải tăng mức cấp 

dưỡng nuôi con từ 2.000.000 đồng lên 3.000.000 đồng một tháng. Hội đồng xét 

xử xét thấy vi c rút kháng cáo của chị  ương Thị L là tự nguy n, không bị ép 

buộc và phù hợp với qu  định của pháp luật nên được chấp nhận và đình chỉ xét 

xử phúc thẩm về nội dung kháng cáo về cấp dưỡng nuôi con. 

 [4] Về tài sản chung: Xét thấ , tại phiên tòa phúc thẩm chị  ương Thị   

 êu cầu cấp phúc thẩm xác định ngôi nhà 03 tầng, tại thửa đất số 76, tờ bản đồ 

39, di n tích 170 m
2
 tại khối phố T, thị trấn   là tài sản chung của vợ chồng và 

 êu cầu chia đôi giá trị sử sử dụng. Chị  ương Thị    êu cầu được chia bằng 

tiền, ngôi nhà g n liền với đất ở để anh Hà Mạnh Q quản, sử dụng. Rút  êu cầu 

kháng cáo về vi c hủ  GCNQSD đất số  I 072548, do Sở T tỉnh  ạng Sơn cấp 

cho anh Hà Mạnh Q ngày 31/3/2016; rút  êu cầu hủ  GCNQSD đất số  I 

043504 của U ND hu  n   đã cấp cho anh Hà Anh T; rút yêu cầu kháng cáo 

đòi chia ngôi nhà cấp 04, g n liền thửa đất số 199, tờ bản đồ 39, di n tích 

100,6m
2
 tại khối phố  , thị trấn  , hu  n   đã tặng cho anh Hà Anh T. Hội 

đồng xét xử xét thấ , vi c rút  êu cầu kháng cáo hủ  GCNQSD đất và  êu cầu 

chia tài sản chung nêu trên của chị  ương Thị   là tự ngu  n, không trái đạo 

đức xã hội và phù hợp với qu  định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử 

chấp nhận và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với  êu cầu nà  của chị  ương Thị 

L. 

 [5] Đối với ngôi nhà 03 tầng g n liền thửa đất số 76, tờ bản đồ 39, di n 

tích được cấp 140,9m
2
, di n tích thực tế sử dụng 170m

2 
tại khối phố T, thị trấn 

 , hu  n  , chị  ương Thị   và Anh Hà Mạnh Q đều công nhận là tài sản chung 

của vợ chồng, được tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, anh Hà Mạnh 

Q cho rằng nguồn tiền mua nhà là do anh Hà Mạnh Q đi xuất khẩu lao động gửi 

về để chị  ương Thị   mua nhà nên xác định đâ  là tài sản riêng của anh Hà 

Mạnh Q, vì vậ , ngà  07/3/2016 chị  ương Thị   làm hợp đồng tặng cho anh. 

Chị  ương Thị   cho rằng hợp đồng tặng cho có dấu hi u giả tạo, lừa dối, chị 
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không được tặng cho anh Hà Mạnh Q và  êu cầu Tòa án giải qu ết chia theo 

qu  định của pháp luật.  

[6] Hội đồng xét xử xét thấ : Nội dung của Hợp đồng tặng cho tài sản 

ngày 07/3/2016 chỉ thể hi n tặng cho qu ền sử dụng thửa đất, không tặng cho tài 

sản trên đất là ngôi nhà 03 tầng cùng các tài sản khác có trên đất. Mặt khác, Anh 

Hà Mạnh Q cho rằng lý do chị  ương Thị   tặng cho tài sản là vì tiền mua nhà 

là tiền riêng anh đi xuất khẩu lao động gửi về để mua. Lý do anh Hà Manh Q 

đưa ra là không khách quan vì đã là tài sản riêng của anh Hà Mạnh Q thì không 

cần chị  ương Thị   phải viết giấ  tặng cho và ngược lại đã xác định là tài sản 

chung của vợ chồng thì chị  ương Thị   chỉ có qu ền tặng cho phần tài sản của 

mình, không có qu ền tặng cho cả khối tài sản chung cho anh Hà Mạnh Q. Mặt 

khác theo qu  định của  uật Hôn nhân và Gia đình qu  định, trong thời kỳ hôn 

nhân tất cả các tài sản do công sức của vợ chồng tạo ra là tài sản chung của vợ 

chồng, nên vi c anh Hà Mạnh Q đi xuất khẩu lao động là đi làm kinh tế, chị 

 ương Thị  , ở nhà sinh con nhỏ nuôi con, đó cũng là trách nhi m và nghĩa vụ 

chung của vợ chồng. Chị  ương Thị   kháng cáo  êu cầu được chia ngôi nhà 03 

tầng, g n liền thửa đất số 76, tờ bản đồ 39, di n tích được cấp 140,9m
2
, di n tích 

thực tế sử dụng 170m
2 
tại khối phố T, thị trấn  , hu  n   là có căn cứ để chấp 

nhận. Cấp sơ thẩm xử không chấp nhận  êu cầu chia tài sản của chị  ương Thị 

L là không đảm bảo được qu ền lợi của người phụ nữ sau khi l  hôn, cần sửa 

bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân hu  n   c Sơn về phần tài sản. 

[7] Căn cứ kết quả định giá tài sản ngày 28/9/2018: Tổng giá trị tài sản 

ngôi nhà 03 tầng, g n liền công trình phụ trên đất và giá trị thửa đất số 76, tờ 

bản đồ 39, di n tích được cấp 140,9m
2
, di n tích thực tế sử dụng 170m

2 
tại khối 

phố T, thị trấn  , hu  n   là 2.208.123.610 đồng (hai tỷ hai trăm không tám 

tri u một trăm hai ba nghìn sáu trăm mười đồng). Do anh Hà Mạnh Q là người 

có công sức đóng góp nhiều hơn nên giao cho anh Hà Mạnh Q được qu ền sở 

hữu ngôi nhà g n liền các công trình phụ trên đất và qu ền quản lý sử dụng đối 

với di n tích đất ở. Anh Hà Mạnh Q có nghĩa vụ thanh toán cho chị  ương Thị 

L số tiền 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng),  chị  ương Thị   có nghĩa vụ phải 

bàn giao ngôi nhà 03 tầng cùng các công trình phụ trên đất và đất ở cho anh Hà 

Mạnh Q ngay sau khi Anh Hà Mạnh Q đã thực hi n xong nghĩa vụ trả tiền cho 

chị  ương Thị  . 

[8] Từ những phân tích, nhận định nêu trên, xét thấ  có căn cứ để chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn; sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân hu  n   c 

Sơn về phần tài sản. 

[9] Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài 

sản là 2.700.000 đồng (hai tri u bẩ  trăm nghìn đồng). Anh Hà Mạnh Q và chị 

 ương Thị   mỗi người phải chịu theo phần giá trị tài sản được hưởng 

1.350.000 đồng (một tri u ba trăm năm mươi nghìn đồng). Xác nhận chị  ương 

Thị   đã nộp đủ số tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản là 

2.700.000 đồng (hai tri u bẩ  trăm nghìn đồng) nên anh Hà Mạnh Q phải có 
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nghĩa vụ trả lại cho chị  ương Thị   số tiền 1.350.000 đồng (một tri u ba trăm 

năm mươi nghìn đồng). 

 [10] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do sửa Bản án dân sự sơ thẩm nên án phí 

được xác định lại, cụ thể: Anh Hà Mạnh Q phải chịu 300.000 đồng tiền án phí ly 

hôn sơ thẩm; 300.000 đồng tiền án phí cấp dưỡng nuôi con và 48.243.708 đồng 

(bốn tám tri u hai trăm bốn ba nghìn bẩ  trăm không tám đồng), tiền án phí giá 

ngạch chia tài sản, tương ứng với giá trị tài sản được hưởng là 1.208.123.610 

đồng (một tỷ hai trăm không tám tri u một trăm hai ba nghìn sáu trăm mười 

đồng). Xác nhận anh Hà Mạnh Q đã nộp 300.000 đồng tiền án phí l  hôn sơ 

thẩm theo biên lai thu tiền số AA/2015/0000055 ngày 06/6/2018 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huy n B. Số tiền còn lại phải thi hành tiếp là 48.543.708 

đồng (bốn tám tri u năm trăm bốn ba nghìn bẩ  trăm không tám đồng). Chị 

 ương Thị L phải chịu tiền án phí giá ngạch chia tài sản là 42.000.000 đồng 

(bốn hai tri u đồng), tương đương với phần giá trị tài sản được hưởng là 

1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Tại phiên tòa chị  ương Thị L có đơn xin 

miễn, giảm án phí. Xét thấy chị  ương Thị L hi n là giáo viên dạy vùng sâu, 

vùng xa, vùng đặc điểm kinh tế đặc bi t khó khăn, hi n đang phải nuôi con nhỏ 

nên có căn cứ để giảm 50% án phí cho chi  ương Thị L theo qu  định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí Tòa án. 

[11] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo của chị  ương Thị   

được chấp nhận nên không phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả cho 

chị  ương Thị   số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) đã nộp, theo biên lai 

thu tiền số AA/2015/0000107 ngà  14/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

hu  n  . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Chấp nhận kháng cáo của chị  ương Thị L, sửa Bản án dân sự sơ thẩm số: 

09/2018/HNGĐ-ST ngày 30-11-2018 của Tòa án nhân dân huy n B c Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn, cụ thể: 

Căn cứ Điều 33; 38; 39; 51; khoản 1 Điều 56; 57; khoản 1, 2 Điều 59; 

khoản 2 Điều 62; 81; 82; 83 và Điều 117 của Luật Hôn nhân và Gia đình; Điều 

166, 167 Luật Đất đai 2013; khoản 1 Điều 28; điểm b khoản 2 Điều 38; khoản 2, 

4 Điều 147; khoản 2 Điều 148; khoản 2 Điều 157; khoản 2 Điều 165; điểm c khoản 

1 Điều 289 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 

2015; điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm a, d, e khoản 5; điểm a, đ khoản 6 Điều 27; 

khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và l  phí Tòa án 
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I. Đình chỉ xét xử phúc thẩm nội dung kháng cáo của chị Lƣơng Thị 

L: Về quan h  hôn nhân; nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con; yêu cầu hủy GCNQSD 

đất số BI 072548, do Sở T tỉnh Lạng Sơn đã cấp cho Anh Hà Mạnh Q ngày 

31/3/2016 và GCNQSD đất số BI 043504, của Ủy ban nhân dân huy n B đã cấp 

cho anh Hà Anh T vào ngày 14/3/2016 và chia tài sản chung là ngôi nhà cấp 04, 

g n liên đất ở, thuộc thửa đất số 199, tờ bản đồ 39, di n tích 100,6m
2
 tại khối 

phố L, thị trấn B, huy n B đã được tặng cho anh Hà Anh T. Quyết định của Bản 

án dân sự sơ thẩm số 09/2018/HNGĐ-ST ngày 30-11-2018 của Tòa án nhân dân 

huy n B c Sơn, tỉnh Lạng Sơn đối với các nội dung trên có hi u lực pháp luật kể 

từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

II. Về tài sản chung:  

1. Anh Hà Mạnh Q được quyền sở hữu ngôi nhà 03 tầng g n liền với các 

công trình phụ trên đất và quyền quản lý, sử dụng di n tích đất ở của thửa đất số 

76, tờ bản đồ 39, di n tích 170m
2
, tại khối phố T, thị trấn B, huy n B, tỉnh Lạng 

Sơn theo giấy GCNQSD đất số BI 072548 ngày 31/3/2016 đứng tên Anh Hà 

Mạnh Q. Tổng trị giá tài sản là 2.208.123.610 đồng (hai tỷ hai trăm không tám 

tri u một trăm hai ba nghìn sáu trăm mười đồng). 

2. Anh Hà Mạnh Q có nghĩa vụ thanh toán cho chị  ương Thị L số tiền 

1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). 

Kể từ ngày chị  ương Thị L có đơn  êu cầu được thi hành án nếu anh Hà 

Manh Q chậm trả tiền, thì hàng tháng phải chịu lãi xuất đối với số tiền chậm trả. 

Lãi xuất phát sinh do chậm trả tiền được thực hi n theo qu  định tại khoản 2 

Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

3. Chị  ương Thị L có nghĩa vụ bàn giao nhà 03 tầng, các công trình phụ 

trên đất và đất ở cho anh Hà Mạnh Q ngay sau khi anh Hà Mạnh Q đã thực hi n 

xong nghĩa vụ trả tiền cho chị  ương Thị L theo quyết định tại điểm 2 mục II 

nêu trên. 

III. Về chi phí tố tụng: Chị  ương Thị L và anh Hà Mạnh Q mỗi người 

phải chịu 1.350.000 đồng (một tri u ba trăm năm mươi nghìn đồng), tiền chi phí 

xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản. Xác nhận chị  ương Thị L đã nộp 

đủ số tiền 2.700.000 đồng (hai tri u bẩ  trăm nghìn đồng). Anh Hà Mạnh Q có 

nghĩa vụ phải trả lại cho chị  ương Thị L số tiền 1.350.000 đồng (một tri u ba 

trăm năm mươi nghìn đồng). Kể từ ngày chị  ương Thị L có đơn  êu cầu được 

thi hành án nếu anh Hà Mạnh Q chậm trả tiền, thì hàng tháng phải chịu lãi xuất 

đối với số tiền châm trả. Lãi xuất phát sinh do chậm trả tiền được thực hi n theo 

qu  định tại khoản 2 Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

IV. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

1. Anh Hà Mạnh Q phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí ly 

hôn sơ thẩm; 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí cấp dưỡng nuôi con và 

48.243.708 đồng (bốn tám tri u hai trăm bốn ba nghìn bẩ  trăm không tám 

đồng) án phí giá ngạch chia tài sản, để sung công quỹ Nhà nước. Xác nhận anh 

Hà Mạnh Q đã nộp 300.000 đồng tiền án phí l  hôn sơ thẩm, theo  iên lai thu 

tiền số AA/2015/0000055 ngà  06/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 
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hu  n  , Anh Hà Mạnh Q phải nộp tiếp số tiền là 48.543.708 đồng (bốn tám 

tri u năm trăm bốn ba nghìn bả  trăm không tám đồng). 

2. Chị  ương Thị   phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 21.000.000 

đồng (hai mươi mốt tri u đồng) để sung công quỹ Nhà nước. 

V. Về án phí dân sự phúc thẩm: Chị  ương Thị   không phải chịu tiền 

án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả cho chị  ương Thị   số tiền 300.000 đồng 

(ba trăm nghìn đồng) đã nộp, theo biên lai thu tiền số AA/2015/0000107 ngà  

14/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự hu  n  . 

 Trường hợp bản án được thi hành theo qu  định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qu  định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hi u thi hành án được thực hi n theo qu  định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

 Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 

- TAND huy n B c Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Chi cục THADS huy n B, tỉnh Lạng Sơn; 

- Các đương sự; người tham gia tố tụng khác; 

- HCTP, KTNV&THA; 

-  ưu: Hồ sơ vụ án; Tòa dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Hồ Đức Châm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


